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	I
	Năng lực
Đọc
	Đọc hiểu VB thơ (Ngoài  SGK)
	5
	2
	10%
	2
	20%
	1
	10%
	40%

	II
	Năng lực Viết
	Viết bài văn nghị luận xã hội
	1

	12,5%

	15%

	32.5%
	60%

	Tỉ lệ
	
	22.5%
	35%
	42.5%
	100%

	Tổng
	6
	100%


BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA KÌ I
MÔN: NGỮ VĂN LỚP 11 - THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 PHÚT
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	Thông hiểu
	Vận Dụng

	1



	1. Đọc hiểu



	Văn bản thơ (Ngoài SGK)





	+ Nhận biết: Nhận biết được đề tài, nhân vật trữ tình trong bài thơ. Nhận biết được cấu tứ, vần, nhịp, những dấu hiệu thể loại của bài thơ.. Nhận biết được những biểu hiện của tình cảm, cảm xúc trong bài thơ. Nhận biết đặc điểm của ngôn từ nghệ thuật trong thơ. 
+ Thông hiểu: Hiểu và lí giải được ý nghĩa giá trị thẩm mĩ của ngôn từ, cấu tứ, hình thức bài thơ. Xác định được chủ đề, tư tưởng, thông điệp của bài thơ. Lí giải được tình cảm, cảm xúc, cảm hứng chủ đạo của người viết thể hiện qua bài thơ. Phân tích được tính đa nghĩa của ngôn từ trong bài thơ.
+ Vận dụng: Nêu được ý nghĩa hay tác động của bài thơ đối với quan niệm, cách nhìn của cá nhân về những vấn đề văn học hoặc cuộc sống. 
	2 câu 
















	2 câu 
	1 câu 
	

	2
	Viết
	Viết bài văn nghị luận xã hội
	Nhận biết:
- Xác định được yêu cầu về nội dung và hình thức của bài văn nghị luận.
- Mô tả được vấn đề xã hội và những dấu hiệu, biểu hiện của vấn đề xã hội trong bài viết.
- Xác định rõ được mục đích, đối tượng nghị luận.
- Đảm bảo cấu trúc, bố cục của một văn bản nghị luận.
Thông hiểu:
- Giải thích được những khái niệm liên quan đến vấn đề nghị luận.
- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các luận điểm.
- Kết hợp được lí lẽ và dẫn chứng để tạo tính chặt chẽ, logic của mỗi luận điểm.
- Cấu trúc chặt chẽ, có mở đầu và kết thúc gây ấn tượng; sử dụng các lí lẽ và bằng chứng thuyết phục, chính xác, tin cậy, thích hợp, đầy đủ; đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp tiếng Việt.
Vận dụng:
- Đánh giá được ý nghĩa, ảnh hưởng của vấn đề đối với con người, xã hội.
- Nêu được những bài học, những đề nghị, khuyến nghị rút ra từ vấn đề bàn luận.
- Sử dụng kết hợp các phương thức miêu tả, biểu cảm, tự sự,… để tăng sức thuyết phục cho bài viết.
- Vận dụng hiệu quả những kiến thức Tiếng Việt để tăng tính thuyết phục, sức hấp dẫn cho bài viết.
	1*
	1*
	1*
	1


Ghi chú: Phần viết có 01 câu bao hàm cả 4 cấp độ.
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	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA  KỲ I, LỚP 11
NĂM HỌC 2024-2025
Môn: Ngữ văn
Thời gian làm bài: 90 phút
(Đề thi gồm 02 phần, 01 trang )



I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau: 
Rào rào tiếng những bầy ong
Chuyên cần là tiếng cái tằm nhả tơ
Mẹ còn đang bận đưa ru
Cái hoa bận đỏ, cái hồ bận xanh
Hạt cây đang bận nảy mầm
Con quay quay có một mình ngoài kia
Ngủ đi con hãy ngủ đi
À ơi...cái ngủ đang về cùng con
Từ trong lá cỏ tươi non
Vươn lên mặt đất vẫn còn mảnh bom
Từ ngôi nhà mới vừa làm
Nghe trong cái ngủ nồng nàn mùi vôi
Ngủ đi qua suối qua đồi
Qua trong lòng đất, những lời ru qua...
(Trích Lời ru trên mặt đất, Tuyển tập thơ Xuân Quỳnh)		
Thực hiện các yêu cầu sau:
Câu 1. Xác định thể thơ của đoạn trich trên?
Câu 2. Chỉ ra những từ ngữ, hình ảnh của thiên nhiên được tái hiện trong sáu dòng thơ đầu.
Câu 3. Phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ nhân hoá được sử dụng trong hai câu thơ sau: 
Rào rào tiếng những bầy ong
Chuyên cần là tiếng cái tằm nhả tơ
Câu 4. Nhận xét về mong ước của người mẹ qua lời ru được thể hiện ở sáu dòng thơ cuối của đoạn trích.
Câu 5. Từ lời ru của mẹ trong đoạn thơ trên, anh/chị có suy nghĩ gì về công lao to lớn của người mẹ đối với những đứa con.
II. VIẾT (6,0 điểm)
Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về lối sống cống hiến trong xã hội hiện nay

                               .................................. Hết .............................................










	SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NINH BÌNH
TRƯỜNG THPT TRẦN HƯNG ĐẠO


	HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA  KỲ I
NĂM HỌC 2024-2025
Môn: Ngữ văn, Lớp 11
(Hướng dẫn chấm này gồm 02 trang)




	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	Thể thơ: Lục bát
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời như đáp án cho 0,5 điểm
- Học sinh trả lời khác đáp án không cho điểm
	0.5

	
	2
	Những từ ngữ, hình ảnh của thiên nhiên được tái hiện trong sáu dòng thơ đầu: bầy ong, cái tằm, cái hoa, cái hồ, hạt cây…
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh chỉ ra được như đáp án cho 0,5 điểm
- Học sinh chỉ ra được ½ đáp án cho 0,25 điểm.
	0.5

	
	3
	- Biện pháp tu từ nhân hoá: cái tằm chuyên cần
- Tác dụng: 
+ Làm cho đoạn thơ thêm sinh động, gợi hình, gợi cảm, gần gũi, thu hút sự chú ý của người đọc.
+ Nhấn mạnh sức sống, vẻ đẹp của thiên nhiên, thiên nhiên cũng mang vẻ đẹp đáng quý của con người  chăm chỉ, chịu khó làm việc. Từ đó, tác giả bày tỏ tình yêu, sự gắn bó tha thiết với cuộc sống, trân trọng những lời ru của mẹ.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh nêu được 2 ý  như đáp án cho 1,0 điểm 
- Học sinh nêu được 1 ý cho 0,5 điểm
Lưu ý: Học sinh có cách diễn đạt tương đương vẫn cho điểm tối đa.
	1,0

	
	4
	- Mong ước của người mẹ: mong con lớn lên không còn chiến tranh, được hưởng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
- Đó là mong ước giản dị, chân thành, thể hiện tình yêu thương con sâu sắc của người mẹ.
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đước 2 ý cho 1,0 điểm
- Học sinh trả lời được 1 ý cho 0,5 điểm
	1,0

	
	5
	- Lời ru của mẹ trong đoạn trích: chứa đựng vẻ đẹp của cuộc sống, tình yêu của mẹ dành cho con.
- Suy nghĩ về công lao to lớn của mẹ:
(Học sinh nêu suy nghĩ của mình về công lao của mẹ. Đảm bảo được hai ý: sinh thành, nuôi dưỡng; chăm sóc, dạy bảo...)
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời đước 2 ý cho 1,0 điểm
- Học sinh trả lời được 1 ý cho 0,5 điểm
*Lưu ý: Học sinh có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau, đảm bảo tính hợp lí, thuyết phục vẫn cho điểm tối đa.
	1,0

	


II
	VIẾT
	Viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) trình bày suy nghĩ cảu anh/chị về lối sống cống hiến trong xã hội hiện nay
	6,0

	
	
	a. Xác định yêu cầu của kiểu bài
Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Nghị luận xã hội
	0,5

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: lối sống cống hiến
	0,5

	
	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết
- Xác định được các ý chính của bài viết
- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục ba phần của bài văn nghị luận. Sau đây là một số gợi ý :
*Giới thiệu được vấn đề nghị luận và nêu khái quát quan điểm của cá nhân về vấn đề
*Triển khai vấn đề nghị luận :
- Giải thích: Lối sống cống hiến là sự hi sinh bản thân, là dốc lòng, tự nguyện dâng hiến tài năng, trí tuệ của mình đóng góp công sức vào việc chung của tập thể, cộng đồng.
- Biểu hiện của lối sống cống hiến: sẵn sàng đem hết trí tuệ, tài năng của bản thân phục vụ lợi ích chung, vì sự phát triển chung.
- Vai trò của lối sống cống hiến:
+ Đóng góp nhiều thành tựu cho quê hương, xã hội
+ Giúp thể hiện được năng lực của bản thân, khám phá được điểm mạnh, điểm yếu của chính mình, từ đó hoàn thiện bản thân.
+ Lan toả các giá trị sống tốt đẹp, tạo cảm hứng cho người trẻ sống đep, sống có ích…
                 (Lấy dẫn chứng, phân tích dẫn chứng)
- Bàn luận, mở rộng vấn đề: Phê phán những người không dám cống hiến, sống ích kỉ, chỉ mưu cầu lợi ích cá nhân.
- Bài học: 
+ Cần nỗ lực trong học tập, rèn luyện bản thân để trở thành một người tốt: sống có ước mơ, lí tưởng…
+ Sẵn sàng cống hiến cho quê hương, đất nước.
	3,0

	
	
	d. Viết bài cần đảm bảo các yêu cầu sau:
- Triển khai được ít nhất hai luận điểm để làm rõ quan điểm của cá nhân
- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.
- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục, lí lẽ xác đáng, bằng chứng tiêu biểu, phù hợp, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và bằng chứng
Lưu ý: Học sinh có thể bày tỏ suy nghĩ, quan điểm riêng nhưng phải phù hợp với chuẩn mực đạo đức và pháp luật.
	1,0

	
	
	đ. Diễn đạt
Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết văn bản
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo
Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận, có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,5

	Tổng điểm
	10.0


	Ban giám hiệu duyệt
(Ký tên, đóng dấu)
	Tổ trưởng chuyên môn
(ký, ghi rõ họ, tên)
	Người ra đề
(ký, ghi rõ họ, tên)

	


Trương Thị Thu Hà
	


Phạm Thị Thanh Hoa
	


Lại Thị Lan
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